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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 06/2007/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh biện pháp quản lý thuế ñối với các tổ chức,  
cá nhân kinh doanh các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, khách sạn, 

nhà nghỉ, ăn uống, cà phê giải khát nộp thuế Giá trị gia tăng 
theo phương pháp khấu trừ thuế trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 

17/6/2003;  

 Căn cứ Luật thuế Tiêu thụ ñặc biệt (TTðB) số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998; 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật thuế TTðB số 08/2003/QH11 ngày 

17/6/2003; 

 Căn cứ Luật số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 sửa ñổi bổ sung một số ñiều 

của Luật thuế Tiêu thụ ñặc biệt và Luật thuế Giá trị gia tăng;  

 Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2003/Nð-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

thuế GTGT; Nghị ñịnh số 148/2004/Nð-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ về sửa 

ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 7 Nghị ñịnh số 158/2003/Nð-CP; Thông tư số 

120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh 

số 158/2003/Nð-CP; Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài 

chính sửa ñổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC; Thông tư số 127/2004/TT-

BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính sửa ñổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 

22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004;  

  Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2003/Nð-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành Luật thuế TTðB và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

thuế TTðB; Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính 



Số 07 + 08 - 15 - 02 - 2007 CÔNG BÁO 38

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 149/2003/Nð-CP; Thông tư số 18/2005/TT-BTC 

ngày 08/3/2005 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC 

ngày 12/12/2003; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc 
sửa ñổi, bổ sung các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ ñặc biệt 
và Luật thuế Giá trị gia tăng; Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 156/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005;    

 Theo ñề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số                                       
2651/CT-THDT ngày 22/12/2006, 

   
QUYẾT ðỊNH: 

 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh biện pháp quản lý 
thuế ñối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ karaoke, massage, vũ 
trường, khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, cà phê giải khát nộp thuế Giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ thuế trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch - ðầu tư, 
Tài chính, Văn hoá - Thông tin, Thương mại và Du lịch; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                            CHỦ TỊCH 

                                                         Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

QUY ðỊNH 

Biện pháp quản lý thuế ñối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
 các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống,  

cà phê giải khát nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế  trên 
ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2007/Qð – UBND  ngày 31/ 01/2007  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi). 

 
Chương I 

 NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. ðối tượng áp dụng Quy ñịnh này là các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế và hộ cá thể (sau ñây gọi chung là cơ sở kinh doanh) kinh doanh các 
dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, cà phê giải khát 
nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế trên ñịa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi.  

ðiều 2. Cơ quan thuế tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh chấp 
hành Quy ñịnh này và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñến việc thực hiện 
nghĩa vụ thuế; thực hiện biện pháp ấn ñịnh doanh thu tính thuế ñối với một số trường 
hợp theo quy ñịnh của pháp luật nhằm chống thất thu thuế.  

 
Chương II 

      NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 
ðiều 3. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc ñăng ký thuế, sử dụng mã số 

thuế, chấp hành chế ñộ kế toán, sử dụng hóa ñơn chứng từ, kê khai thuế, quyết toán 
thuế và nộp thuế theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  

1. Ghi chép chính xác, trung thực, ñầy ñủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 
sinh vào sổ kế toán. Tùy theo quy mô, ñặc ñiểm kinh doanh của cơ sở kinh doanh mà 
mở sổ kế toán phù hợp theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 48/2006/Qð-BTC ngày 
14/9/2006 về việc ban hành Chế ñộ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc Quyết 
ñịnh số 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006 về việc ban hành Chế ñộ kế toán doanh 
nghiệp của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.  
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2. Lập và giao hóa ñơn, chứng từ cho người mua theo ñúng số lượng, chủng 
loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ, kể cả trường hợp 
khách hàng không yêu cầu lấy hoá ñơn. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ bán ra có giá 
trị dưới mức quy ñịnh (dưới 100.000 ñồng mỗi lần thu tiền), nếu khách hàng không 
yêu cầu lấy hoá ñơn thì hàng ngày phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ; căn cứ 
vào bảng kê lập hoá ñơn tổng hợp cho toàn bộ hàng hoá, dịch vụ bán ra trong ngày, 
liên 2 của hoá ñơn không ñược xé rời, phải lưu tại quyển hoá ñơn.  

3. Kê khai thuế chính xác, trung thực, ñầy ñủ và nộp hồ sơ thuế ñúng hạn. 
Trường hợp một cơ sở kinh doanh có kinh doanh nhiều loại dịch vụ, khi kê khai thuế 
phải phân tích rõ doanh thu bán ra trong kỳ của từng loại dịch vụ.  

4. Một số quy ñịnh khác. 

a. ðối với cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, phải công khai giá cho thuê 
phòng, sơ ñồ phòng và ñánh dấu “X” vào sơ ñồ những phòng có khách ñang thuê. 
Mở sổ ghi chép ñầy ñủ họ tên khách thuê phòng và các chỉ tiêu khác quy ñịnh trong 
Sổ ñăng ký tạm trú với Công an ñịa phương. ðối với khách thuê phòng  không thuộc 
quy ñịnh phải ñăng ký tạm trú với Công an ñịa phương thì phải mở sổ theo dõi riêng.  

b. ðối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khi lập hoá ñơn phải ghi rõ tên 
hàng hoá, dịch vụ ñã bán hoặc cung cấp cho khách hàng. Trường hợp hoá ñơn không 
ghi rõ tên hàng hoá, dịch vụ thì giá trị ghi trên hoá ñơn ñược xác ñịnh là doanh thu 
của dịch vụ karaoke. 

 c. Khi mới ra kinh doanh hoặc có thay ñổi về quy mô kinh doanh, cơ sở kinh 
doanh phải khai báo với cơ quan Thuế ñịa phương về số lượng phòng kinh doanh, giá 
dịch vụ (giá cho thuê phòng nghỉ, giá dịch vụ karaoke, giá dịch vụ massage). 

ðiều 4. Cơ sở kinh doanh quy ñịnh tại ðiều 1, hàng tháng lập tờ khai thuế Giá 
trị gia tăng (GTGT), thuế Tiêu thụ ñặc biệt (TTðB) gửi cơ quan trực tiếp quản lý thu 
thuế, nếu doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra ghi trên tờ khai thấp hơn mức doanh thu 
bình quân tháng ñã ñược ñiều tra khảo sát thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu 
cơ sở kinh doanh khai bổ sung, hoặc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu chứng 
minh. 

Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà cơ sở kinh doanh 
không khai bổ sung hoặc không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh, 
hoặc khai bổ sung, giải trình không ñúng thì cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn ñịnh 
doanh thu ñể tính thuế GTGT ñầu ra, thuế TTðB phải nộp (nếu có); ñồng thời thông 
báo cho cơ sở kinh doanh biết ñể thực hiện. 

ðiều 5. Doanh thu ấn ñịnh ñể tính thuế quy ñịnh tại ðiều 4 là doanh thu bình 
quân tháng của cơ sở kinh doanh do ðoàn ðiều tra liên ngành (ñược thành lập theo 
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Quyết ñịnh số 2205/Qð-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh), hoặc do cơ quan 
quản lý thuế phối hợp với các ngành liên quan ở ñịa phương tổ chức ñiều tra khảo sát. 

 Doanh thu ñiều tra khảo sát bình quân tháng của cơ sở kinh doanh ñược ổn 
ñịnh trong 01 năm (12 tháng). Hết thời hạn ổn ñịnh, cơ quan quản lý thuế phối hợp 
với các ngành liên quan ở ñịa phương tổ chức ñiều tra khảo sát tình hình kinh doanh 
của cơ sở kinh doanh ñể xác ñịnh lại doanh thu làm căn cứ ấn ñịnh cho năm tiếp theo. 
Trường hợp trong thời hạn ổn ñịnh, cơ sở kinh doanh có thay ñổi lớn về quy mô, mức 
ñộ kinh doanh, dẫn ñến mức doanh thu ñiều tra khảo sát trước ñó không còn phù hợp 
thì tổ chức ñiều tra khảo sát ñể xác ñịnh lại doanh thu cho phù hợp với thực tế kinh 
doanh.  

Doanh thu ấn ñịnh tính thuế là doanh thu chưa có thuế GTGT. ðối với các dịch 

vụ karaoke, massage, vũ trường là doanh thu chưa có thuế GTGT nhưng ñã bao gồm 

thuế TTðB. Trường hợp một cơ sở kinh doanh có kinh doanh nhiều loại dịch vụ thì 

doanh thu ấn ñịnh tính thuế ñược áp dụng cho từng loại dịch vụ cụ thể.  

ðiều 6. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế tính theo doanh thu ấn 

ñịnh theo thông báo của cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp không ñồng ý 

mức doanh thu ấn ñịnh, cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế tính theo 

doanh thu ñã ñược ấn ñịnh, ñồng thời có quyền yêu cầu giải thích hoặc khiếu nại ñến 

cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế, hoặc khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên, 

hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 7.  Hàng năm, cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp 

luật thuế tại cơ sở kinh doanh theo kế hoạch ñã ñược Thủ trưởng cơ quan thuế phê 

duyệt, nếu cơ sở kinh doanh bị ấn ñịnh doanh thu tính thuế theo Quy ñịnh này ñối với 

một số tháng trong năm, thì doanh thu của các tháng ñó ñược xác ñịnh theo doanh thu 

ấn ñịnh; trường hợp doanh thu thực tế kiểm tra cao hơn doanh thu ấn ñịnh thì xác 

ñịnh theo doanh thu thực tế kiểm tra. 

 

Chương  III  
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
ðiều 8. Các Sở, ngành có trách nhiệm: 

1. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo cơ quan thuế cấp dưới và các Phòng 

thuộc Cục Thuế phổ biến, hướng dẫn Quy ñịnh này ñến các cơ sở kinh doanh, triển 

khai thực hiện thống nhất các biện pháp quản lý theo Quy ñịnh này và các chính sách 

pháp luật thuế hiện hành.  
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Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Phát hiện kịp thời và xử lý 

nghiêm cán bộ thuế không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng Quy ñịnh này dẫn 

ñến thất thu thuế hoặc làm thiệt hại cho cơ sở kinh doanh.    

 2. Các Sở Tài chính, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Kế 

hoạch - ðầu tư, Công an tỉnh, theo chức năng quản lý của ngành có trách nhiệm kiểm 

tra và xử lý các cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng Quy 

ñịnh này. 

ðiều 9. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ ñạo các ngành có liên 

quan, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế ñịa phương tổ chức 

triển khai thực hiện, và xử lý vi phạm ñối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện 

ñúng Quy ñịnh này. 

ðiều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, các sở, ngành 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh ñể tổng hợp, 
báo cáo ñề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết./. 

                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                            CHỦ TỊCH 

                                                                                      Nguyễn Xuân Huế 


